Kinh nghiệm của Cộng hòa Pháp về liêm chính và kiểm soát xung đột lợi ích 
trong hoạt động công vụ 

Các diễn giả trình bày: Ông Julien Betolaud - Trưởng ban Quan hệ quốc tế; Bà Izadora Zubek - Phó trưởng ban Quan hệ quốc tế; Ông Olivier Renucci, Trưởng ban cố vấn cho các cơ quan nhà nước, Cơ quan PCTN Cộng hòa Pháp.
1. Giới thiệu về Cơ quan Phòng, chống tham nhũng Pháp (AFA)
Cơ quan Phòng, chống tham nhũng Trung ương (SCPC) thuộc Bộ Tư pháp CH Pháp là cơ quan PCTN được thành lập sớm nhất tại châu Âu (năm 1993) cùng với sự ra đời của Luật Ngăn ngừa tham nhũng, Thúc đẩy minh bạch trong kinh tế và thủ tục hành chính của Pháp. Ngày 09/12/2016, Quốc hội Pháp thông qua Luật Minh bạch, chống tham nhũng và Hiện đại hóa đời sống kinh tế (gọi tắt là Luật Sapin II), theo đó, SCPC được đổi tên thành Cơ quan Phòng, chống tham nhũng (AFA), trực thuộc Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính. Tuy vậy, hoạt động của AFA được đảm bảo theo nguyên tắc độc lập (không chịu sự ràng buộc hoặc can thiệp từ bất kỳ cơ quan, cá nhân có thẩm quyền nào) và trong quá trình hoạt động, AFA được pháp luật đảm bảo về quyền yêu cầu sự phối hợp, hỗ trợ từ bất kỳ cơ quan, tổ chức nào có liên quan.
AFA là cơ quan Trung ương thực hiện chức năng phòng ngừa tham nhũng ở Pháp; thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền và đào tạo về công tác PCTN. AFA hỗ trợ các cơ quan công quyền và chủ thể kinh tế trong việc phòng ngừa và phát hiện các hành vi vi phạm liêm chính như: tham nhũng và lợi dụng ảnh hưởng, ưu ái người thân quen, thu lợi bất chính, sử dụng vốn sai mục đích, vòi vĩnh… Các hoạt động của AFA hàng năm đều phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Tư pháp và Bộ trưởng Tài chính.
Cơ cấu tổ chức của AFA gồm Giám đốc, Hội đồng chiến lược (08 thành viên), Ủy ban xử phạt (06 thành viên). Dưới đó là Phó Giám đốc, Ban Thư ký, Ban Cố vấn, phân tích chiến lược và hợp tác quốc tế và Ban Kiểm tra. Ban Cố vấn, phân tích chiến lược và hợp tác quốc tế gồm Phòng hỗ trợ các chủ thể kinh tế, Phòng quốc tế và Phòng cố vấn cho các cơ quan nhà nước. Ban Kiểm tra gồm Phòng Kiểm tra các chủ thể kinh tế và Phòng Kiểm tra các cơ quan nhà nước.
AFA có các chức năng, nhiệm vụ sau: 
- Chức năng cố vấn và hỗ trợ: AFA đưa ra các ý kiến tư vấn và hỗ trợ các cơ quan và cá nhân có thẩm quyền trong việc phòng ngừa và phát hiện tham nhũng; thu thập và phổ biển thông tin giúp phòng ngừa và phát hiện các hành vi vi phạm liêm chính; xây dựng khuyến nghị và cẩm nang hướng dẫn thực hành; xây dựng kế hoạch chống tham nhũng quốc gia dài hạn và lập báo cáo hoạt động hàng năm; hỗ trợ các cơ quan bộ, ngành ở trung ương và địa phương cũng như các cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khác có nhu cầu. Các đối tượng mà AFA cung cấp hỗ trợ gồm có: Tất cả các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân, ở mọi loại hình và quy mô; Cơ quan bộ, ngành ở trung ương; Chính quyền địa phương; cơ sở của nhà nước/công ty hỗn hợp; Hiệp hội hoặc quỹ hoạt động công ích, tổ chức quốc tế và cơ quan chức năng nước ngoài. 
Ngay sau khi đi vào hoạt động, AFA đã ban hành khuyến nghị về chống tham nhũng để các cơ quan thực hiện. Bản khuyến nghị cập nhật được công bố vào ngày 12/01/2021, đưa ra các hướng dẫn nhằm triển khai hệ thống chống tham nhũng tương ứng và phù hợp với mức độ nguy cơ, loại nguy cơ cho mọi cơ quan, tổ chức doanh nghiệp của nhà nước hoặc tư nhân. Các khuyến nghị của AFA bao gồm: Cam kết của bộ phận lãnh đạo, lập bản đồ nguy cơ tham những, xây dựng Bộ quy tắc ứng xử chống tham nhũng, tuyên truyền nâng cao nhận thức và đạo tạo tập huấn, thực hiện chế độ kỷ luật, đánh giá từ bên thứ ba, xây dựng cảnh báo nội bộ, thực hiện kiểm tra và kiểm toán ngoài.
- Chức năng kiểm tra: AFA kiểm tra chất lượng và hiệu quả của hệ thống phòng ngừa và phát hiện các hành vi vi phạm liêm chính mà các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đang triển khai; kiểm tra việc thi hành và theo dõi việc thực hiện các biện pháp tư pháp. Trong phạm vi nhiệm vụ kiểm tra, giám đốc AFA không được nhận hoặc xin chỉ thị từ bất kỳ một cơ quan hành chính hoặc cơ quan chính phủ nào khác. AFA có thẩm quyền kiểm tra đối với: Công ty nhà nước hoặc tư nhân với 500 nhân viên trở lên và doanh thu hằng năm hơn 100 triệu euro, các cơ quan hành chính của nhà nước, chính quyền địa phương, cơ sở của nhà nước và công ty hỗn hợp, Hiệp hội hoặc quỹ hoạt động công ích. Đối với các công ty, doanh nghiệp khác (quy mô nhỏ hơn), việc thực hiện các khuyến nghị của AFA tuy không mang tính bắt buộc nhưng vẫn được coi là cần thiết, bởi vì khi các cơ quan thẩm quyền khác thực hiện việc kiểm tra thì những công ty này vẫn cần phải đáp ứng yêu cầu về PCTN và phải chứng minh được rằng mình đã thực hiện các quy định và khuyến nghị để phòng tránh các vi phạm liêm chính. Tuy không có nghĩa vụ phải thực hiện các khuyến nghị của AFA nhưng các doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn có thể đề nghị  AFA tư vấn và hỗ trợ xây dựng các cơ chế chống tham nhũng để phòng tránh nguy cơ vi phạm liêm chính. Tài liệu hướng dẫn của AFA luôn đảm bảo có thể áp dụng được cho tất cả doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đối với các doanh nghiệp không xây dựng quy trình PCTN, AFA sẽ đưa ra chế tài xử phạt và chuyển hồ sơ cho Ủy ban xử lý kỷ luật, sau đó tùy theo mức độ nghiêm trọng sẽ chuyền hồ sơ cho cơ quan Tư pháp và Tham chính viện – Cơ quan Tòa án cao nhất tại Pháp. Các công ty vi phạm có thời hạn 3 năm để xây dựng và triển khai quy trình hợp chuẩn, đảm bảo xây dựng đầy đủ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng. Sau thời hạn này, nếu không thực hiện sẽ bị phạt 200 nghìn Euro và các biện pháp xử phạt bổ sung khác như tạm ngừng hoạt động hoặc vĩnh viễn ngừng hoạt động. Việc áp dụng biện pháp xử phạt sẽ được công bố công khai, điều này có thể ảnh hưởng uy tín kinh doanh của các doanh nghiệp.
2. Nghĩa vụ của cơ quan nhà nước trong việc chống tham nhũng và tuân thủ đạo đức công vụ nhằm hỗ trợ phòng ngừa, phát hiện các hành vi vi phạm liêm chính
Các cơ quan nhà nước có nghĩa vụ chống tham nhũng, triển khai hệ thống pháp lý hỗ trợ phòng ngừa và phát hiện các hành vi vi phạm liêm chính. Một số quy định hiện hành mà các cơ quan đang phải thực hiện bao gồm: quy định về đạo đức công vụ; quy định về quản lý nghiêm các trường hợp kiêm nhiệm nhiều vị trí công tác; các quy định về đấu thầu mua sắm công; quy định về tách bạch bộ phận mua sắm và bộ phận kế hoạch; quy định về minh bạch chia sẻ dữ liệu... Ngoài ra, các cơ quan nhà nước phải triển khai thực hiện các biện pháp tuân thủ quy định phòng chống tham nhũng, phù hợp với tính chất và loại hình nguy cơ tham nhũng cũng như nguồn lực của đơn vị, theo tinh thần các khuyến nghị của AFA. 
Theo Luật số 83-634 ngày 13/07/1983, các công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ theo quy chế chung về công chức, viên chức; theo đó, phải đảm bảo theo nguyên tắc không thiên vị, khách quan, trung thực và liêm chính (Điều 25) và phải đảm bảo chấm dứt ngay hoặc ngăn ngừa các tình huống dẫn đến xung đột lợi ích. Các ứng viên được bổ nhiệm vào các vị trí nhạy cảm có nghĩa vụ phải kê khai các hoạt động có lợi ích trước khi được bổ nhiệm và khi kết thúc nhiệm kỳ (Điều 25). Các nghĩa vụ này bổ sung cho các nghĩa vụ quy định đối với các công chức, viên chức được phân công làm các công việc của chính phủ, theo Luật số 2013-907 ngày 11/10/2013. Các công chức, viên chức thực hiện các công việc có liên quan đến kinh tế tài chính ở mức độ nhạy cảm phải ủy quyền quản lý các hoạt động tạo ra nguồn thu cá nhân của mình cho người khác trong thời gian đảm nhận vị trí công tác. Cũng theo Điều 25, công chức, viên chức mong muốn thực hiện một hoạt động nghề nghiệp chuyên môn nằm ngoài phạm vi công việc của cơ quan cần phải có ý kiến cho phép từ trước của cấp trên. Công chức, viên chức mong muốn tạm nghỉ hoặc nghỉ việc cơ quan vĩnh viễn phải có yêu cầu xác minh để đảm bảo rằng các công việc mình sẽ thực hiện trong khu vực tư nhân không xung đột về mặt lợi ích với các công việc đang thực hiện tại cơ quan hiện tại trong vòng 3 năm trước khi rời cơ quan. Kể từ tháng 02/2020, quy định về xác minh mức độ tương thích đối với công việc thực hiện ngoài phạm vi cơ quan trong thời hạn 3 năm trước khi chuyển việc và công việc mới (các công việc nhạy cảm) cần phải được thực hiện trước khi tuyển dụng sang chỗ làm mới.
Việc nắm được các mối liên hệ về lợi ích, xác minh được mức độ tương thích giữa công việc hiện tại hoặc đã làm trong khu vực tư nhân với công việc sắp làm và việc đảm bảo chấm dứt các trường hợp xung đột lợi ích chủ yếu hướng tới việc ngăn ngừa hành vi thu lợi bất chính. Quy định về việc cần có sự cho phép từ trước đối với các trường hợp kiêm nhiệm (tức là cơ quan quản lý công chức cần nắm được các mối liên hệ về lợi ích cần lưu ý của công chức viên chức thuộc cơ quan mình) sẽ giúp tránh được hành vi thu lợi bất chính (có lợi cho công ty tư nhân mà công chức, viên chức đang tham gia) và tránh được hành vi ưu ái người thân quen và hành vi sử dụng vốn sai mục đích (nguy cơ bịa ra các vị trí việc làm ảo nếu việc kiêm nhiệm không tương thích với tính chất công việc tại cơ quan nhà nước). Việc kiểm tra xác minh tính tương thích giữa công việc định làm tại khu vực tư nhân và công việc đã/đang thực hiện tại cơ quan nhà nước sẽ giúp ngăn chặn hành vi làm việc cho khu vực tư nhân khi chưa hết thời hạn 3 năm. Quy định kê khai tài sản khi bắt đầu và kết thúc nhiệm kỳ công tác sẽ giúp phát hiện các biến động bất thường về tài sản, giúp phát hiện một hoặc nhiều hành vi vi phạm liêm chính.
3. Giám sát việc tuân thủ các nghĩa vụ về đạo đức công vụ 
Cơ quan cấp cao về minh bạch tài sản công (HATVP) là cơ quan giám sát việc tuân thủ các nghĩa vụ về đạo đức công vụ. HATVP là cơ quan tiếp nhận các bản kê khai hoạt động có lợi ích đối với người đang làm ở các vị trí công việc nhạy cảm và toàn bộ các bản kê khai tài sản. Từ tháng 02/2020, HATVP đã tiếp quản toàn bộ chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban đạo đức công vụ, tập trung vào các vị trí công việc nhạy cảm. Theo đó, HATVP phải có ý kiến về việc tuân thủ nghĩa vụ đạo đức công vụ cũng như ngăn ngừa nguy cơ vi phạm pháp luật hình sự trong trường hợp công chức, viên chức ở các vị trí nhạy cảm rời cơ quan nhà nước, thành lập hoặc mua lại doanh nghiệp và khi tuyển dụng những người đã từng làm việc trong khu vực tư nhân vào những vị trí công tác có tính chất nhạy cảm.
Đối với các vị trí công việc khác, cấp trên trực tiếp là người đóng vai trò trung tâm trong giám sát việc tuân thủ các nghĩa vụ về đạo đức công vụ. Họ là người được pháp luật giao trách nhiệm giám sát việc tuân thủ các nguyên tắc đạo đức công chức tại cơ quan và bộ phận do mình phụ trách. Theo pháp luật của Pháp, người phụ trách có quyền ban hành các quy định để triển khai áp dụng nguyên tắc đạo đức công vụ đối với công chức, viên chức dưới quyền, sau khi đã có ý kiến đóng góp của đại diện của cán bộ công chức, viên chức làm việc tại cơ quan đối với quy định đó. Cấp trên trực tiếp cũng là người tiếp nhận bản kê khai các hoạt động có lợi ích của những người không thuộc phạm vi quản lý của HATVP. Cấp trên trực tiếp có trách nhiệm tổ chức việc quản lý hồ sơ nếu phát hiện có trường hợp xảy ra xung đột lợi ích; có thẩm quyền phê duyệt các trường hợp kiêm nhiệm hoạt động và phải phân tích mức độ tương thích giữa các công việc đã/đang thực hiện và các công việc mong muốn/sẽ thực hiện (trong trường hợp công chức chuyển sang làm khu vực tư nhân hoặc tuyển dụng nhân sự cho một số vị trí tại cơ quan).
Đồng thời, các cơ quan ở cấp trung ương, địa phương có quy mô lớn và các cơ quan công quyền khác khi có ít nhất 50 nhân viên trở lên phải thành lập “Bộ phận tiếp nhận tin báo” về các hành vi vi phạm và những hậu quả nghiêm trọng cho lợi ích chung. Thông thường, người phụ trách cảnh báo chịu trách nhiệm tiếp nhận và xử lý thông tin cảnh báo và đồng thời làm nhiệm vụ cố vấn đạo đức công vụ.
Cố vấn đạo đức công vụ do các cơ quan bổ nhiệm, có thể do 1 người hoặc 1 bộ phận đảm nhiệm. Thành viên của Bộ phận này được huy động từ cơ quan hoặc mời từ các cơ quan khác hoặc cũng có thể là các cán bộ đã về hưu có nhiều kinh nghiệm trong công tác chống tham nhũng. Theo quy định tại Điều 28, Luật số 83-634, công chức, viên chức có quyền được tham vấn ý kiến của Cố vấn đạo đức công vụ, người này sẽ có trách nhiệm cung cấp mọi ý kiến tham vấn hữu ích liên quan đến việc tuân thủ các nghĩa vụ và nguyên tắc đạo đức công vụ và tiếp nhận các thông tin cảnh báo về các trường hợp xung đột lợi ích có thể xảy ra.
4. Bộ quy tắc ứng xử về phòng, chống tham nhũng và hệ thống cảnh báo tham nhũng
Theo khuyến nghị của AFA, các cơ quan nhà nước phải ban hành Bộ quy tắc ứng xử về phòng, chống tham nhũng, trong đó nêu rõ các quy tắc ứng xử kèm theo các ví dụ minh họa, cũng như các hành vi cần tránh. Bộ quy tắc phải được soạn thảo bằng ngôn ngữ rõ ràng, dễ hiểu, không ẩn ý, không mập mờ. Bộ quy tắc được cập nhật thường xuyên và ban hành rộng rãi trong nội bộ và được sử dụng làm tài liệu tập huấn cho công chức viên chức và lãnh đạo cơ quan, được công bố cho các bên thứ ba, người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công của cơ quan, đối tác và các nhà cung cấp. Nội dung bộ quy tắc ứng xử chống tham nhũng gồm: Thông điệp của lãnh đạo cơ quan, trong đó nhắc lại các giá trị cốt lõi và cam kết của cơ quan; các nghĩa vụ đạo đức công vụ của công chức; Quy định về các loại hành vi mà công chức có thể đối mặt (trên cơ sở bản đồ nguy cơ tham nhũng đã lập), kèm theo các minh họa rõ ràng, dễ hiểu và các hành vi cần tuân thủ; Danh sách các hành vi cần tránh; Quy định về các loại quà tặng, lời mời, các trường hợp xung đột lợi ích, quy tắc sử dụng tài sản công của cơ quan; Quy định về các biện pháp kỷ luật đối với các hành vi vi phạm; Giới thiệu hệ thống cảnh báo, cố vấn đạo đức công vụ và điều 40 Bộ luật Tố tụng Hình sự.
Ngoài ra, theo khuyến nghị của AFA, các cơ quan nhà nước cũng phải có hệ thống cảnh báo cho phép công chức, viên chức báo cáo cho Cố vấn đạo đức công vụ về các hành vi hoặc tình huống vi phạm Bộ quy tắc ứng xử và đưa ra các biện pháp để chấm dứt hoặc xử phạt nếu cần. Theo khuyến nghị, hệ thống cảnh báo tham nhũng nội bộ cần giải thích rõ quy trình các bước cảnh báo, giới thiệu về người được chỉ định để tiếp nhận tin báo (nội bộ hoặc bên ngoài) và vai trò của cấp trên trực tiếp. Đặc biệt, hệ hống cần bảo mật thông tin cá nhân người báo, các hành vi hoặc sự việc và người có hành vi bị báo cáo.
AFA rất chú trọng công tác đào tạo và tuyên truyền nâng cao nhận thức để giúp người tham gia được cung cấp đầy đủ thông tin, kiến thức và tăng cường năng lực cần thiết cho việc thực hiện công việc tại cơ quan. Theo khuyến nghị của AFA, các cơ quan nhà nước phải tổ chức đào tạo, tập huấn cho những người làm việc ở các vị trí dễ có nguy cơ nhất (lãnh đạo, đại biểu hội đồng…) và tuyên truyền nâng cao nhận thức cho mọi người biết và hiểu rõ về các giới hạn của pháp luật, các hành vi bị cấm và các hành vi nên làm theo Bộ quy tắc ứng xử và tổ chức bộ máy làm công tác PCTN của mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị. 
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